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Ôn tập chủ đề "Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á" theo chương trình

GDPT 2018.

Câu 1. Quốc gia Đông Nam Á duy nhất không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây là:

A. Miến Điện B. In-đô-nê-xi-a C. Phi-líp-pin D. Xiêm (Thái Lan)

Câu 2. Ghép quốc gia/khu vực Đông Nam Á với thực dân đã cai trị chủ yếu:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. In-đô-nê-xi-a

2. Miến Điện (Myanmar)

3. Ba nước Đông Dương

4. Phi-líp-pin (sau năm 1898)

Cột B

a. Hà Lan

b. Pháp

c. Mỹ

d. Anh

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 3. Cải cách đất nước Xiêm cuối thế kỉ XIX gắn với tên tuổi vị vua:

A. Minh Mạng B. Ra-ma IX

C. Ra-ma V (Chu-la-long-con) D. Mây-giây

Câu 4. In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập ngày 17/8 năm nào?

Trả lời:

Câu 5. Về phong trào giành độc lập ở Đông Nam Á, xét tính đúng/sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Năm 1945, nhân dân Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Lào đã nổi dậy giành

chính quyền.

b) b) Ba nước Đông Dương giành độc lập hoàn toàn ngay sau năm 1945 mà

không phải kháng chiến.

c) c) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967.

d) d) Đông Ti-mo là quốc gia giành độc lập muộn nhất trong khu vực (2002).
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Câu 6. Điểm chung của phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới

thứ hai là:

A. Đều hướng tới mục tiêu giành độc lập dân tộc, thoát khỏi ách thuộc địa

B. Đều kết thúc trong năm 1945

C. Đều chỉ sử dụng đấu tranh ngoại giao

D. Đều do giai cấp phong kiến lãnh đạo

Câu 7. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập vào năm:

A. 1975 B. 1945 C. 1986 D. 1954

— HẾT —
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